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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm  2008 và Kế hoạch 2009 



Thực hiện Công văn số 5068/2007/BTP-TGPL ngày 26 tháng 11 năm 2007 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý trong Chương trình MTQG giảm nghèo và Chương trình 135 giai đoạn II; Kế hoạch số 03/2008/KH-STP về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo năm 2008, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Đắk Lắk báo cáo kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu giảm nghèo như sau:


I. Kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý


Trung tâm trợ giúp Nhà nước tỉnh Đắk Lắk, thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý và chỉ đạo của Giám đốc Sở Tư pháp, trong đó công tác trợ giúp pháp lý theo Chương trình MTQG giảm nghèo và Chương trình 135 giai đoạn II. Kinh phí để phục vụ cho công tác này là: 170.000.000 đồng (Trong đó Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh được phân bổ 70.000.000 đồng để trợ giúp pháp lý lưu động kết hợp với mở lớp tại các xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh), số kinh phí còn lại Sở Tư pháp bố trí cho Phòng Phổ biến Giáo dục pháp luật để thực hiện công tác tuyên truyền.

Trung tâm đã triển khai thực hiện công tác này với những nội dung cụ thể là:


1. Khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý, rà soát, tổng hợp, xác định các xã nghèo, xây dựng Kế hoạch thực hiện chính sách mục tiêu quốc gia giảm nghèo pháp luật


Trên cở sở Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06/09/2007 của Uỷ ban Dân tộc về việc công nhân 03 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển, Trung tâm đã phối hợp với các phòng Tư pháp huyện, tiến hành rà soát, khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý, mô hình trợ giúp pháp lý tại cơ sở, lĩnh vực luật mà người dân quan tâm và nhiều bức xúc tại các xã vùng III, các xã có thôn, buôn đặc biệt khó khăn: 

Để thực hiện tốt chính sách trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2008, trên cơ sở khảo sát, rà soát, tổng hợp Trung tâm đã xây dựng Kế hoạch số 113/KH-TGPL ngày 17/12/2007 về hoạt động trợ giúp pháp lý năm 2008; Kế hoạch số 04/KH-TGPL ngày 11/01/2008 về trợ giúp pháp lý lưu động, mở lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật tại các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh, để xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, các hoạt động trợ giúp pháp lý cần triển khai làm cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đạt hiệu quả cao.


2. Kết quả cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí, đáp ứng yêu cầu trợ giúp pháp lý của người nghèo.

Thực hiện pháp luật về trợ giúp pháp lý, Trung tâm đã cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí bằng các hình thức: Tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, kiến nghị giải quyết vụ việc…theo yêu cầu. Năm 2008 Trung tâm đã thực hiện trợ giúp pháp lý được hơn 169 vụ việc, trong đó đất đai 83 vụ, ưu đãi chính sách 15 vụ, hôn nhân gia đình 15 vụ, dân sự 17 vụ, hình sự 10 vụ, hành chính – lao động 16 vụ và các vấn đề pháp luật khác 13 vụ, trong đó có 86 người nghèo, gần 70 người đồng bào dân tộc, số còn lại là các đối tượng khác. Thông qua các hoạt động trợ giúp pháp lý các vụ việc cụ thể đã giúp cho người nghèo bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết và ý thức pháp luật, tôn trọng, chấp hành pháp luật, góp phần bảo đảm công lý, thực hiện công bằng xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa vi phạm pháp luật.

3. Tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động

Thực hiện phương châm hướng về cơ sở, Trung tâm đã tăng cường tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại cơ sở, trong năm 2008 Trung tâm đã triển khai tổ chức 17 đợt trợ giúp pháp lý lưu động và mở lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý, đồng thời kết hợp với truyên tuyền phổ biến pháp luật về một số nội dung cơ bản của Luât trợ giúp pháp lý; Luật đất đai; Luật hôn nhân và gia đình; Luật cư trú; Quy chế thực hiện dân chủ xã, phường; Luật bình đẳng giới; Luật bảo vệ và phát triển rừng; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; một số chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số … trực tiếp tư vấn pháp luật, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề  pháp luật… Tại các buổi trợ giúp pháp lý lưu động đã có gần 1500 người dân tham dự, lắng nghe các nội dung pháp luật và được hướng dẫn giải quyết các vướng mắc pháp luật cụ thể, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, chấp hành pháp luật, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của pháp luật.
4. Cung cấp tài liệu, tờ rơi, tờ gấp pháp luật miễn phí

Để nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân, giúp họ ứng xử phù hợp với pháp luật, thực hiện pháp luật. Trung tâm đã thực hiện biên soạn, in ấn hơn 8.533 các tài liệu pháp luật với các nội dung về Luật trợ giúp pháp lý, Luật đất đai; Luật hôn nhân và gia đình; Luật cư trú; Quy chế thực hiện dân chủ xã, phường; Luật bình đẳng giới; Luật bảo vệ và phát triển rừng; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; một số chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số, cấp phát 14.309 tờ gấp về pháp luật dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, chế độ chính sách… để cung cấp cho các đối tượng được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý qua các đợt trợ giúp pháp lý lưu động, mở lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và các hình thức trợ giúp pháp lý khác.

5. Thành lập và tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý

Để tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận với hoạt động trợ giúp pháp lý và giải quyết vướng mắc pháp luật tại cơ sở, Trung tâm tiến hành củng cố mạng lưới Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, phối hợp với các xã thành lập mới và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ tại tất cả các xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, các xã biên giới, để Câu lạc bộ thực sự là hình thức trợ giúp pháp lý cộng đồng, có thể thu hút, huy động mọi khả năng và nguồn lực của địa phương tham gia trợ giúp pháp lý. Dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động của Trung tâm, các câu lạc bộ thường xuyên duy trì 01 buổi sinh hoạt/tháng, tại các buổi sinh hoạt ngoài việc tuyên truyền pháp luật các Câu lạc bộ còn giúp người dân giải đáp, tư vấn các vướng mắc pháp luật của nhân dân ngay tại địa bàn dân cư. 

II. Đánh giá chung 

Để thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2008 Trung tâm đã triển khai đồng bộ các biện pháp như: xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện chính sách; đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý, tăng cường trợ giúp pháp lý lưu động và mở lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý, phát triển thành lập Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; in ấn phát hành tài liệu, tờ rơi tờ gấp pháp luật… Các hoạt động trợ giúp pháp lý đã đáp ứng yêu cầu trợ giúp pháp lý và nâng cao ý thức pháp luật, chấp hành pháp luật cho người được trợ giúp pháp lý, xây dựng nếp sống văn minh, phát huy dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia vào công tác xoá đói giảm nghèo và phát triển kinh tế ở địa phương.
Tuy nhiên công tác thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trong năm 2008 còn gặp phải một số khó khăn, hạn chế cụ thể:

- Do những đặc thù về vị trí địa lý nên việc triển khai thực hiện công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn nhất là việc đi lại, với diện tích tự nhiên của tỉnh rộng lớn, cơ sở hạ tầng phát triển kém, địa hình phức tạp thành phần dân tộc đa dạng (44 dân tộc anh em cùng chung sống), tình hình an ninh chính trị luôn có những điểm nóng… nên đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác trợ giúp pháp lý, nhất là việc tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và các vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn;

- Đa số các đối tượng được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nên hầu hết chưa biết chữ, còn hạn chế chưa nhận thức hết được các vấn đề pháp luật; do đó là khó khăn rất lớn trong công tác truyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật;

- Trang thiết bị của Trung tâm chủ yếu là tận dụng các thiết bị cũ nên trong việc giải quyết xử lý công việc còn gặp nhiều hạn chế khó khăn;

- Chế độ bồi dưỡng cho Cộng tác viên còn quá thấp (theo Thông tư số 21/2002/TTLT-BNV-BTC-BTP) nên không khuyến khích đội ngũ Cộng tác viên tham gia tích cực công tác trợ giúp pháp lý. 

- Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các tổ chức, đoàn thể với Trung tâm và Chi nhánh của Trung tâm trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình này.

Trên đây là những kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2008, trong năm 2009 nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Trung tâm thường xuyên phối hợp với các ban ngành đoàn thể tăng cường quán triệt chính sách này nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp uỷ và chính quyền sơ sở về chính sách trợ giúp pháp lý. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho ban chủ nhiệm và các thành viên câu lạc bộ trợ giúp pháp lý. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn hoạt động của các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý. Cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí, đặc biệt đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý lưu động đến các xã nghèo trong chương trình.

III. Kế hoạch hoạt động trợ giúp pháp lý tại các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh theo chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2009

Trên cơ sở Kế hoạch số 22/KH-STP ngày 17/12/2008 của Sở Tư pháp về triển khai các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2009; Kế hoạch hoạt động trợ giúp pháp lý năm 2009 số 137/KH-TGPL ngày 02/12/2008 của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đăk Lăk; Công văn số 349/CTGPL-NV ngày 19/10/2007 của Cục trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp về việc thông báo kinh phí và mục chi thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2007 và chỉ đạo của Giám đốc Sở Tư pháp; kinh phí được NSNN cấp năm 2009;

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước xây dựng Kế hoạch hoạt động trợ giúp pháp lý tại các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Mục đích, yêu cầu 

1.1 Thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí, thành lập các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý đúng theo mục tiêu, đối tượng được xác định trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010; cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý bằng các hình thức tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, trợ giúp pháp lý lưu động và các hình thức khác theo quy định Luật Trợ giúp pháp lý.

1.2 Bảo đảm 100% người nghèo, đồng bào dân tộc tại các xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn, trên địa bàn tỉnh, có nhu cầu được trợ giúp pháp lý miễn phí .

2. Đối tượng 

Theo Luật trợ giúp pháp lý (người nghèo, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số và trẻ em, người già, người tàn tật không nơi nương tựa trên địa bàn các thôn, buôn đặc biệt khó khăn, các xã vùng III trên địa bàn tỉnh) và các thành viên các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý.

3. Nội dung thực hiện

3.1 Tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động

- Tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động và mở lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật theo đúng quy định tại xã vùng III các thôn, buôn đặc biệt khó khăn, tại 13 huyện trên địa bàn tỉnh, mỗi đợt tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động trong 01 ngày với các nội dung Luật trợ giúp pháp lý; Pháp luật hình sự và dân sự, Hôn nhân gia đình và các văn bản pháp luật có liên quan; Luật đất đai năm 2003; Tư vấn pháp luật trực tiếp tạo điều kiện cho các đối tượng được TGPL tiếp cận và thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý. Thực hiện tiến hành khảo sát địa bàn (thành phần dân cư, trình độ dân trí, tôn giáo…) trước khi tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động, để có những hình thức trợ giúp pháp lý kết hợp với tuyên truyền một cách phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực;
- Cung cấp thông tin pháp lý miễn phí cho người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng khác thông qua các hình thức: biên soạn, in ấn, phát hành miễn phí các tờ gấp pháp luật, những vấn đề liên quan đến nhu cầu, thiết thực đến đời sống của người dân. 

3.2  Cung cấp dịch vụ pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc cư trú ở các xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bằng các hình thức tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, hòa giải, xác minh, kiến nghị giải quyết vụ việc… và các hình thức trợ giúp pháp lý khác theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.

3.3 Tiến hành khảo sát, phối hợp với UBND các xã để thành lập các Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý tại các xã nghèo và các xã đặc biệt khó khăn  (ở những nơi có yêu cầu và đủ điều kiện) và hướng dẫn, tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng tại các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý đã được thành lập tạo điều kiện cho người nghèo, đồng bào dân tộc được tư vấn, phổ biến pháp luật, giải quyết các vướng mắc pháp luật và các vụ việc đơn giản ngay tại cơ sở.

3.4. Mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho Ban chủ nhiệm câu lạc bộ trợ giúp pháp lý và các hội viên câu lạc bộ tại các các xã nghèo và đặc biệt khó khăn để nâng cao chất lượng và hiệu quả trợ giúp pháp lý cho các đối tượng chính sách TGPL tại địa  phương.

3.5 Phối hợp với các ngành, các cấp, các tổ chức, đoàn thể để triển khai kịp thời, bảo đảm thực hiện tốt chính sách trợ giúp pháp lý trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn tỉnh trong năm 2009 và các năm tiếp theo.

4. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch 

4.1 Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước.

- Tiến hành khảo sát nắm bắt các nhu cầu của các đối tượng tại nơi tổ chức TGPL lưu động để có những hình thức trợ giúp pháp lý kết hợp với tuyên truyền một cách phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực; chuẩn bị đầy đủ các nội dung, tài liệu pháp luật có liên quan trợ giúp pháp lý; tổ chức trợ giúp pháp lưu động và mở lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật theo đúng quy định; phối hợp với UBND các xã để thành lập các Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý tại các xã nghèo và các xã đặc biệt khó khăn (ở những nơi có yêu cầu và đủ điều kiện);
- Cấp phát tờ rơi, tờ gấp pháp luật có liên quan cho các đối tượng tham gia trợ giúp pháp lý lưu động và mở lớp;

- Chi tiền báo cáo viên theo quy định của Nhà nước;

- Chi hỗ trợ cho thôn, buôn tiền trang trí hội trường, tiền nước uống cho giảng viên và người tham dự TGPL lưu động: 150.000đ/xã (nếu có);

- Chi hỗ trợ cho mỗi người tham dự lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động là 20.000đ/người/ngày (nếu mở lớp).

4.2 Phòng Tư pháp các huyện: Làm việc cụ thể với UBND các xã về nội dung, địa điểm và thời gian tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động. Phối hợp với Trung tâm trong việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật theo yêu cầu của các đối tượng được TGPL và chính quyền địa phương cơ sở.

4.3 Uỷ ban nhân dân các xã nơi tổ chức trợ giúp pháp lý.

- Chuẩn bị một số điều kiện cần thiết cho việc trợ giúp pháp lý lưu động và mở lớp (bàn ghế, ánh sáng, loa đài…);

- Cắt khẩu hiệu, trang trí địa điểm tổ chức TGPL lưu động và mở lớp, nước uống cho giảng viên, học viên (Trung tâm chi hỗ trợ theo quy định).

- Phối hợp với Trung tâm bị mọi điều kiện thuận lợi để thành lập Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý (những xã được thành lập).

Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2008 và Kế hoạch năm 2009 của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đắk Lắk. Lãnh đạo Trung tâm yêu cầu toàn thể, cán bộ viên chức trong cơ quan phát huy những thành quả đạt được trong năm 2008 và đoàn kết, vượt qua khó khăn, thực hiện kế hoạch, chương trình năm 2009 để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mong muốn, sẽ tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, sự phối hợp với các Sở, ban, ngành để Trung tâm hoàn thành xuất sắc công tác trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn II  năm 2006 - 2010 ./.
Nơi nhận:                                                                                                   GIÁM ĐỐC

- Sở Tư pháp (b/c);

- Sở LĐ – TB&XH (b/c);
- Lưu: VT-TGPL.
                                                                                                    Trần Trọng Vinh
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